












Công nghệ phần mềm Mạng máy tính và TT

An toàn thông tinHệ thống thông tin

Công nghệ phần mềm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - KHÓA 2017

(E) Giải tích
MAT1102E (3tc)

Tiếng Anh 1
ENG1101 (3tc)

Tiếng Anh 2
ENG1102 (3tc)

Tiếng Anh 3
ENG1103 (3tc)

Tiếng Anh 4
ENG1104 (3tc)

Tin học đại cương
ITE1201 (3tc)

Đại số tuyến tính
MAT1101 (3tc)

Tiếng Anh  8
ENG1108 (3tc)

Tiếng Anh 7
ENG1107 (3tc)

Tiếng Anh 6
ENG1106 (3tc)

Tiếng Anh 5
ENG1105 (3tc)

Giáo dục thể chất1
GYM1301 (1tc)

Giáo dục quốc 
phòng

MIL1203 (8tc)

 Xác suất thống kê
STA1101 (3tc)

Pháp luật đại 
cương

LAW1101 (3tc)

Kỹ năng giải quyết 
vấn đề và làm việc 

nhóm
SKI1105 (3tc)

Lập trình hướng 
đối tượng

ITE1208 (3tc)

Giáo dục thể chất2
GYM1302  (1tc)

Giáo dục thể chất3
GYM1303 (1tc)

Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật

ITE1206 (3tc)

Nhập môn công 
nghệ thông tin
ITE1102 (3tc)

Những nguyên lý 
CN Mác Lênin 2
POL1102 (3tc)

Quản trị học
MGT1101 (3tc)

Giáo dục thể chất4
GYM1304 (1tc)

Kỹ thuật lập trình
ITE1205 (3tc)

Kỹ năng tổ chức và 
lãnh đạo

SKI1106 (3tc)

Đường lối cách 
mạng Đảng CSVN

POL1103 (3tc)

Tư tưởng HCM
POL1104 (2tc)

(E) Cơ sở dữ liệu
ITE1207E (3tc)

(E) Công nghệ 
phần mềm

ITE1125E (3tc)

Toán rời rạc
MAT1104 (3tc)

(E) Mạng máy tính
ITE1210E (3tc)

Đồ họa máy tính
ITE1211 (3tc)

Lý thuyết dồ thị
ITE1209 (3tc)

(E) Hệ điều hành
ITE1115E (3tc)

Trí tuệ nhân tạo
ITE1218 (3tc)

Lập trình trên 
Windows

ITE1216 (3tc)

(E) Thiết kế web
ITE1213E (3tc)

(E) Công nghệ java
ITE1219E (3tc)

Khai phá dữ liệu
ITE1230 (3tc)

Thực tập tốt 
nghiệp

ITE1345 (6tc)

Những nguyên lý 
CN Mác Lê nin 1
POL1101 (2tc)

Logic học
PHI1101 (3tc)

Phân tích thiết kế 
hệ thống thông tin

ITE1214 (3tc)

Chuyên đề /Khóa 
luận  tốt nghiệp
ITE1446/47 (6tc)

(E) Lập trình web
ITE1217E (3tc)

Nhập môn lập 
trình

ITE1203 (3tc)

(E) Công nghệ .Net
ITE1220 (3tc)

Mạng máy tính và TT

Hệ điều hành 
mạng

ITE1228 (3tc)

An toàn thông tin

(E) An toàn hệ thống 
mạng máy tính
ITE1223E (3tc)

Nhập môn mã và 
mật mã

ITE1236 (3tc)

(E) Phân tích và đánh 

giá an toàn thông t in 

– ITE1239E (3tc)

Hệ thống thông tin

Cơ sở dữ liệu phân 
tán

ITE1226 (3tc)

Hệ thống thông tin 
quản lý

ITE1129 (3tc)

(E) Lập trình trên 
thiết bị di động
ITE1221E (3tc)

(E) Kiể chứng chứng 
chất lượng phần mềm – 

ITE1231E (3tc)

(E) Oracle
ITE1237E (3tc)

(E) Tổ chức và 
quản lý các dịch vụ

ITE1242E (3tc)

Xây dựng chuẩn 
chính sách an toàn 

thông tin trong 
doanh nghiệp
ITE1243 (3tc)

Không tham gia 
tính điểm trung 

bình
Đại cương Ngành

Chuyên ngành
(Tự chọn)

Đ
ợ

t 
B

Đ
ợ

t 
A

Công nghệ phần 
mềm nâng cao
ITE1133 (3tc)

(E) Quản trị dự án 
phần mềm

ITE1140E (3tc)

(E) Cơ sở dữ liệu 
nâng cao

ITE1224E (3tc)

(E) Mạng máy tính 
nâng cao

ITE1235E (3tc)

Phân tích đánh giá 
mạng

ITE1238 (3tc)

Tên môn học
Mã môn  (số tín chỉ)

Môn học trước

Thông tin về môn 
học

Ký hiệu sử dụng

 (E)                  Môn học giảng bằng tiếng Anh

HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7
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